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BÓNG TUBE LED

Giá đã bao gồm thuế VAT

AT01C0093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 1170Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 0.6m
Đóng gói  : 25 cái/thùng

Giá bán  : 160.000 đ

AT01C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 2340Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 1.2m
Đóng gói  : 25 cái/thùng

Giá bán  : 180.000 đ
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AD07C0063/4/6
Công suất   : 6W
Quang Thông : 480Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L123 x W123 x H18
Lỗ khoét(mm) : 108 x 108 + 3 
Đóng gói  : 40 cái/thùng

Giá bán  : 130.000 đ

AD07C0093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L148 x W148 x H18
Lỗ khoét(mm) : 136 x 136 + 3 
Đóng gói  : 40 cái/thùng

Giá bán  : 150.000 đ

AD07C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L200 x W200 x H20
Lỗ khoét(mm) : 180 x 180 + 3 
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 240.000 đ

AD07C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L225 x W225 x H20
Lỗ khoét(mm) : 210 x 210 + 3
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 260.000 đ

AD07C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L171 x W171 x H20
Lỗ khoét(mm) : 158 x 158 + 3 
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 180.000 đ

AD06C0063/4/6
Công suất   : 6W
Quang Thông : 480Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D123 x H18
Lỗ khoét(mm) : Ø108 + 3
Đóng gói  : 40 cái/thùng

Giá bán  : 120.000 đ

AD06C093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D148 x H18
Lỗ khoét(mm) : Ø136 + 3
Đóng gói  : 40 cái/thùng

Giá bán  : 140.000 đ

AD06C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D200 x H20
Lỗ khoét(mm) : Ø185 + 3
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 230.000 đ

AD06C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D225 x H20
Lỗ khoét(mm) : Ø210 + 3
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 250.000 đ

AD06C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D171 x H20
Lỗ khoét(mm) : Ø158 + 3
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 170.000 đ

30.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

30.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80
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AD09C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L175 x W175 x H35
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 350.000 đ

30.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

AD08C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D175 x H35
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 300.000 đ

30.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80
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AD10C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D178 x H37
Đóng gói  : 24 cái/thùng
Giá bán  : 210.000 đ

AD10C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D228 x H38
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 270.000 đ

AD10C0243/4/6
Công suất   : 24W
Quang Thông : 1920Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D228 x H38
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 300.000 đ

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP44CRI
80

AD11C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L165 x W165 x H39
Đóng gói  : 24 cái/thùng
Giá bán  : 240.000 đ

AD11C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L220x W220x H40
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 300.000 đ

AD11C0243/4/6
Công suất   : 24W
Quang Thông : 1920Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L220x W220x H40
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 330.000 đ

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP44CRI
80
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Công suất   : 6W
Quang Thông : 480Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L115 x W115 x H32.5
Lỗ khoét(mm) : 100 x 100 ± 5 
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 130.000 đ

AD13C0063/4/6 AD13C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L168 x W168 x H32.5
Lỗ khoét(mm) : 150 x 150 ± 5 
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 180.000 đ

AD13C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L218 x W218 x H32.5
Lỗ khoét(mm) : 200 x 200 ± 5 
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 260.000 đ

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP44CRI
80

AD12C0073/4/6
Công suất   : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D115 x H31
Lỗ khoét(mm) : Ø90 ± 5 
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 120.000 đ

AD12C0093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D168 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø145 ± 5 
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 150.000 đ

AD12C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D168 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø145 ± 5 
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 170.000 đ

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP44CRI
80
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AD12C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D218 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø200 ± 5 
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 250.000 đ



AD14C0163/4/6
Công suất   : 16W
Quang Thông : 1600Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H38
Đóng gói  : 50 cái/thùng
Giá bán  : 250.000 đ

AD14C0243/4/6
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2640Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D175 x H38
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 350.000 đ

AD14C0303/4/6
Công suất   : 30W
Quang Thông : 3300Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D225 x H38
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 550.000 đ

AD15C0163/4/6
Công suất   : 16W
Quang Thông : 1600Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L120 x W120 x H38
Đóng gói  : 50 cái/thùng
Giá bán  : 250.000 đ

AD15C0243/4/6
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2640Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L175 x W175 x H38
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 350.000 đ

AD15C0303/4/6
Công suất   : 30W
Quang Thông : 3300Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L225 x W225 x H38
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Giá bán  : 550.000 đ

LED  DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

EDGE

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

EDGE
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LED  DOWNLIGHT ÂM TRẦN

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

AD16C0073/4/6
Công suất   : 7W
Quang Thông : 665Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100cái/thùng

Giá bán  : 135.000 đ

AD16C0093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 855Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/thùng

Giá bán  : 155.000 đ

AD16C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80 cái/thùng

Giá bán  : 205.000 đ

AD16C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1500Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80cái/thùng

Giá bán  : 225.000 đ

AD16C0243/4/6
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D180 x H31
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/thùng

Giá bán  : 295.000 đ

AD16C0303/4/6
Công suất   : 30W
Quang Thông : 3000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D230 x H32
Lỗ khoét(mm)        : Ø200 ± 3
Đóng gói  : 30 cái/thùng

Giá bán  : 395.000 đ

LED  DOWNLIGHT ÂM TRẦN

30.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

AD17C0073/4/6
Công suất   : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H43
Lỗ khoét(mm)        : Ø125 ± 3
Đóng gói  : 60cái/thùng

Giá bán  : 110.000 đ

AD17C0093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D170 x H46
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/thùng

Giá bán  : 150.000 đ

AD17C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D170 x H46
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/thùng

Giá bán  : 160.000 đ

AD17C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D170 x H46
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 60cái/thùng

Giá bán  : 200.000 đ



30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

30.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80
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Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

LED COSMO PANEL

PHỤ KIỆN LED COSMO PANEL

PK-PN1 - T

Giá bán  : 60.000 đ
Cáp treo

Khung lắp nổi 30120 Khung lắp nổi 60120

Clip lắp nổi Khung lắp nổi 6060

AP04C0363/4/6
Công suất   : 36W
Quang Thông : 3600Lm
Nhiệt độ màu : 3000/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L595 x W595 x H10.5

Giá bán  : 900.000 đ

AP04C0403/4/6
Công suất   : 40W
Quang Thông : 4000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1195 x W295 x H10.5

Giá bán  : 1.000.000 đ

AP04C0603/4/6
Công suất   : 60W
Quang Thông : 6000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1195 x W595 x H10.5

Giá bán  : 2.000.000 đ

PK-PN1 - N

Giá bán  : 40.000 đ

PK-PN1 - O-6060

Giá bán  : 180.000 đ

PK-PN1 - O-30120

Giá bán  : 250.000 đ

PK-PN1 - O-60120

Giá bán  : 270.000 đ

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.9 IP20CRI
80
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50.000hSanan
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

Giá đã bao gồm thuế VAT

BỘ ĐÈN CHỐNG THẤM AC

AW01C0203/4/6
Công suất   : 20W
Quang Thông : 2000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L656 x W64 x H76
Đóng gói  : 12 cái/thùng

Giá bán  : 670.000 đ

AW02C0203/4/6
Công suất   : 20W
Quang Thông : 2000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1256 x W64 x H76
Đóng gói  : 12 cái/thùng

Giá bán  : 970.000 đ

AW02C0403/4/6
Công suất   : 40W
Quang Thông : 4000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1256 x W64 x H76
Đóng gói  : 12 cái/thùng

Giá bán  : 1.200.000 đ
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Giá đã bao gồm thuế VAT

LED HIGHBAY COSMO MINI

AH01C1006
Công suất  : 100W
Đuôi đèn  : E40
Quang Thông : 8000Lm
Nhiệt độ màu : 6000K
Kích thước(mm) : D200 x H224
Đóng gói  : 6 cái/thùng 

Giá bán  : 1.150.000 đ

AH01C0406
Công suất  : 40W
Đuôi đèn  : E27
Quang Thông : 3200Lm
Nhiệt độ màu : 6000K
Kích thước(mm) : D130 x H193
Đóng gói  : 6 cái/thùng 

Giá bán  : 450.000 đ

AH01C0606
Công suất  : 60W
Đuôi đèn  : E40
Quang Thông : 4800Lm
Nhiệt độ màu : 6000K
Kích thước(mm) : D158 x H210
Đóng gói  : 6 cái/thùng

Giá bán  : 650.000 đ

AH01C0806
Công suất  : 80W
Đuôi đèn  : E40
Quang Thông : 6400Lm
Nhiệt độ màu : 6000K
Kích thước(mm) : D185 x H228
Đóng gói  : 6 cái/thùng

Giá bán  : 850.000 đ

30.000hSanan
Chíp Led PF

0.9 IP20CRI
80

Giá đã bao gồm thuế VAT

CHÓA LED HIGHBAY COSMO MINI

AH01C0406-R
Kích thước(mm) : D276

Giá bán  : 130.000 đ

AH01C1006-R
Kích thước(mm) : D330

Giá bán  : 280.000 đ

AH01C0606-R
Kích thước(mm) : D305

Giá bán  : 180.000 đ

AH01C0806-R
Kích thước(mm) : D320

Giá bán  : 230.000 đ



Giá đã bao gồm thuế VAT

LED  HIGHBAY COSMO SERIES

AH03C1004/5/6
Công suất  : 100W
Quang Thông : 14000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : D260 x H190
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 3.000.000 đ

AH03C1504/5/6
Công suất  : 150W
Quang Thông : 21000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : D260 x H190
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 4.000.000 đ

AH03C2004/5/6
Công suất  : 200W
Quang Thông : 28000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : D290 x H200
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 5.000.000 đ

50.000hPhilips
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

Giá đã bao gồm thuế VAT

LED  HIGHBAY COSMO SERIES

AH02C0804/5/6
Công suất  : 80W
Quang Thông : 10400Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5700K/6500K
Kích thước(mm) : D245 x H184
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 3.500.000 đ

AH02C2004/5/6
Công suất  : 200W
Quang Thông : 26000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5700K/6500K
Kích thước(mm) : D300 x H207
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 5.000.000 đ

AH02C1004/5/6
Công suất  : 100W
Quang Thông : 13000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5700K/6500K
Kích thước(mm) : D245 x H184
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 4.000.000 đ

AH02C1504/5/6
Công suất  : 150W
Quang Thông : 19500Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5700K/6500K
Kích thước(mm) : D280 x H202
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 4.500.000 đ

50.000hLG
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80
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PHỤ KIỆN LED HIGHBAY

PK-HB1-60D
Chóa nhôm 600

Xích treo, 1m Khóa gài xích

Chóa nhôm 900 Móc gắn nổi loại 100W/150W/200W 

Giá bán  : 400.000 đ

PK-HB1-90D

Giá bán  : 400.000 đ

PK-HB1-Bracket-100/150/200

Giá bán  : 450.000 đ

PK-HB1-Chain

Giá bán  : 130.000 đ

PK-HB1-Buckle

Giá bán  : 40.000 đ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

LED HIGHBAY DELUX SERIES

AH01D0804/5/6
Công suất  : 80W
Quang Thông : 11200Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5700K/6500K
Kích thước(mm) : D245 x H184
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 4.500.000 đ

AH01D2004/5/6
Công suất  : 200W
Quang Thông : 28000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5700K/6500K
Kích thước(mm) : D300 x H207
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 7.000.000 đ

AH01D1004/5/6
Công suất  : 100W
Quang Thông : 14000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5700K/6500K
Kích thước(mm) : D245 x H184
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 5.000.000 đ

AH01D1504/5/6
Công suất  : 150W
Quang Thông : 21000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5700K/6500K
Kích thước(mm) : D280 x H202
Đóng gói  : 1 cái/thùng 

Giá bán  : 6.000.000 đ

50.000hPhilips
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

16     AC pricelist



Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN LED DÂY

AFS01C063/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 6W
: 420Lm/m
: 3000K/4000K/6000K
: W10.5 x H7.5
: 100m/cuộn

: 8.000.000 đ/cuộn

AFS02C083/4/6

AFS03C103/4/6

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN LED DÂY 

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN LED DÂY ĐỔI MÀU

AFS04CRGB

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80
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Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 8W
: 640Lm/m
: 3000K/4000K/6000K
: W14.5 x H7.5
: 50m/cuộn

: 6.000.000 đ/cuộn

Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 10W
: 800Lm/m
: 3000K/4000K/6000K
: W18 x H7.5
: 50m/cuộn

: 7.500.000 đ/cuộn

Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 5W
: 350Lm/m
: RGB
: W14.5 x H7.5
: 50m/cuộn

: 8.500.000 đ/cuộn



PK- FS1- P
Bộ nguồn 220V, led dây đơn sắc

Giá bán  : 80.000 đ

PK- FS1 – P - RGB
Bộ nguồn 220V, led dây RGB

Giá bán  : 350.000 đ

PK- FS1 - M
Kẹp đỡ led dây

Giá bán  : 2.000 đ

PK- FS1 - E
Đầu chụp cuối led dây

Giá bán  : 2.000 đ

PK- FS1 - CN1
Đầu nối thẳng led dây đơn

Giá bán  : 15.000 đ

PK- FS1 - CN2
Đầu nối thẳng led dây đôi

Giá bán  : 20.000 đ

PK- FS1 - CNL1
Đầu nối vuông led dây đơn

Giá bán  : 25.000 đ

PK- FS1 - CNL2
Đầu nối vuông led dây đôi

Giá bán  : 27.000 đ

PK- FS1 - CNT1
Đầu nối T led dây đơn

Giá bán  : 50.000 đ

PK- FS1 - CNT2
Đầu nối T led dây đôi

Giá bán  : 50.000 đ

PK- FS1 - 2CN1
Đầu nối 2 đầu led dây đơn

Giá bán  : 60.000 đ

PK- FS1 - 2CN2
Đầu nối 2 đầu led dây đôi

Giá bán  : 60.000 đ

PHỤ KIỆN LED DÂY

Giá đã bao gồm thuế VAT
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PK- FS1- ND1
Chấu nguồn Led dây AFS01

Giá bán  : 5.500 đ

PK- FS1- ND2
Chấu nguồn Led dây AFS02

Giá bán  : 5.500 đ

PK- FS1- ND3
Chấu nguồn Led dây AFS03

Giá bán  : 5.500 đ

PK- FS1- ND4
Chấu nguồn Led dây AFS04

Giá bán  : 6.500 đ



Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN GƯƠNG

AMLED14/1
Công suất  : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 6000K
Kích thước(mm) : L500 x D68 x H57
Đóng gói  : 30 cái/thùng 

Giá bán  : 850.000 đ

AMLED14/14
Công suất  : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 4000K
Kích thước(mm) : L500 x D68 x H57
Đóng gói  : 30 cái/thùng 

Giá bán  : 850.000 đ

30.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

AC pricelist     19



>=2hNI-CD
Pin220 ~

240V IP20

Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM

ALEx103AE
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Loại đèn  : 1 mặt
Lắp đặt  : Gắn tường, treo trần
Kích thước(mm) : L350 x W142 x H20
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 319.000 đ

ALEx203AE
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Loại đèn  : 2 mặt
Lắp đặt  : Treo trần
Kích thước(mm) : L350 x W142 x H20
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 329.000 đ

Thời gian
hoạt động

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM

IP20
>=2hNI-CD

Pin220 ~
240V

AEX01C103
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Loại đèn  : 1 mặt
Lắp đặt  : Gắn tường, treo trần
Kích thước(mm) : L350 x W142 x H20
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 319.000 đ

AEX01C203
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Loại đèn  : 2 mặt
Lắp đặt  : Treo trần
Kích thước(mm) : L350 x W142 x H20
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 329.000 đ

Thời gian
hoạt động

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

IP20
>=2hNI-CD

Pin220 ~
240V

AEX03C105
Công suất  : 5W Led
Thời gian sạc : 24H
Loại đèn  : 1 mặt
Lắp đặt  : Treo trần
Kích thước(mm) : L385 x W160 x H26
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 1.100.000 đ

AEX03C205
Công suất  : 5W Led
Thời gian sạc : 24H
Loại đèn  : 2 mặt
Lắp đặt  : Treo trần
Kích thước(mm) : L385 x W160 x H26
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 1.200.000 đ

Thời gian
hoạt động
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CÁC MẶT ĐÈN EXIT

A1

A7

A2 A3

A4 A5 A6

AC pricelist     21



ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

ALEm628B
Công suất  : 2x1W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L270 x W80 x H300
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 569.000 đ

ALEm648B
Công suất  : 2x2W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L270 x W80 x H300
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 979.000 đ

>=2hNI-CD
Pin220 ~

240V

Thời gian
hoạt động

ALEm205A
Công suất  : 2x1W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L375 x W95 x H140
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 1.600.000 đ

ALEm205B
Công suất  : 2x2W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L300x W70x H130
Đóng gói  : 8 cái/thùng

Giá bán  : 950.000 đ

NI-CD
Pin220 ~

240V

>=2h

Thời gian
hoạt động

IP20

IP20

NI-CD
Pin220 ~

240V

>=2h

Thời gian
hoạt động IP20

NI-CD
Pin220 ~

240V

>=2h

Thời gian
hoạt động IP20

NI-CD
Pin220 ~

240V

>=2h

Thời gian
hoạt động IP65

NI-CD
Pin220 ~

240V

>=2h

Thời gian
hoạt động IP20

ALEm205C
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Âm trần
Kích thước(mm) : D110 x H18
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Lỗ khoét (mm) : 100

Giá bán  : 1.200.000 đ

AEM01C203
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Âm trần
Kích thước(mm) : D1:140 ; D2: 84
Đóng gói  : 10 cái/thùng
Lỗ khoét (mm) : 67

Giá bán  : 1.100.000 đ

ALEm8W
Công suất  : 5W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L355 x W80 x H120
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 1.300.000 đ
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Thieát keá vöôït troäi, chaát löôïng oån ñònh, moãi coâng trình laø thöôùc ño 
thaønh coâng cuûa thieát bò ñieän AC. Vôùi daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi, 
ñöôïc kieåm tra nghieâm ngaët theo tieâu chuaån quoác teá, AC luoân ñaùp 
öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu khaét khe nhaát taïi nhöõng coâng trình tieâu 
bieåu cuûa Vieät Nam nhö:

Khu phöùc hôïp Saigon Pearl, Kumho Asiana Plaza, The Financial 
Tower, The Manor, The Vista, Cuïm villa Phuù Myõ Höng, Ñaøi Truyeàn 
hình TP.HCM, Khu lieân hôïp theå thao SEA Games, Saân bay Cam 
Ranh, Nhaø maùy Ñaïm Phuù Myõ,...

Taïi AC, chuùng toâi hieåu, nhöõng saûn phaåm taàm côõ seõ ñöôïc tin 
duøng cho nhöõng coâng trình taàm côõ.

www.ktg.com.vn

Thieát bò ñieän AC
Nieàm tin cho caùc coâng trình
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CÔNG TẮC Ổ CẮM DECOR

Ổ CẮM TÍN HIỆU

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 ổ cắm điện thoại

ADTPS
1 ổ cắm internet ( CAT5)

ADPCS

53.000 vnđ 67.000 vnđ

1 ổ cắm điện thoại
+ 1 ổ cắm internet ( CAT5)

AD1TP1PC

91.000 vnđ

1 ổ cắm Tivi

ADTVS

76.000 vnđ

1 ổ cắm internet ( CAT5)
+ 1 ổ cắm Tivi

AD1TV1PC

115.000 vnđ

1 ổ cắm Telephone
+ 1 ổ cắm Tivi

AD1TV1TP

100.000 vnđ

1 ổ cắm internet ( CAT6)

ADPCS6

80.000 vnđ

2 ổ cắm internet ( CAT6)

ADPCD6

120.000 vnđ

1 ổ cắm internet ( CAT6) 
+ 1 ổ cắm điện thoại

AD1TP1PC6

100.000 vnđ

1 ổ cắm internet ( CAT6) 
+ 1 ổ cắm Tivi

AD1TV1PC6

130.000 vnđ

Ổ CẮM

1 ổ cắm đơn 2 chấu 
+ 1 ổ cắm đa năng 10A
+ 1 công tắc 1 chiều

AD1W23P
1 ổ cắm đơn 2 chấu 
+ 1 ổ cắm đa năng 10A

AD23P

96.000 vnđ 73.000 vnđ

1 ổ cắm đa năng 
3 chấu 10A
+ 1 công tắc 1 chiều

AD1W3P

76.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A 
+ 1 công tắc

AD1W2P

62.000 vnđ

Ổ cắm đôi 2 chấu
10A

ADD2P

58.000 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu
16A

ADS3P
2 ổ cắm đơn 3 chấu
16A

ADD3P

89.000 vnđ 122.000 vnđ

1 ổ cắm đa năng
3 chấu 10A 
+ 1 công tắc 2 chiều

AD2W3P

78.000 vnđ

1 cầu chì 13A
+ 1 công tắc 2 cực

AD2PF

127.000 vnđ

Ổ cắm dao cạo râu
10A

AD727

850.000 vnđ

MẶT CHE

Mặt che trơn

ADBL

22.000 vnđ

Nắp che chống thấm
CTOC vuông, dày

ADWB-N

100.000 vnđ

Nắp che chống thấm
CTOC vuông, mỏng

ADWB-T

90.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

CHUÔNG ĐIỆN

Chuông điện có dây

ADDB

140.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT
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CÔNG TẮC Ổ CẮM RIVAL 

MẶT CÔNG TẮC Ổ CẮM

Nắp che trơn 
12mm

ARB12
Nắp che trơn 
24mm

ARB24

3.000 vnđ 4.000 vnđ

Mặt đơn,
24mm

AR1

15.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

Mặt ba,
72mm

AR3

15.000 vnđ

Mặt đôi,
2 x 24mm

AR2

15.000 vnđ

CÔNG TẮC

Công tắc đơn,
1 chiều 16A, 24mm

AR11S
Công tắc đơn,
2 chiều 16A, 24mm

AR12S

15.000 vnđ 25.000 vnđ

Công tắc đơn,
1 chiều 16A, 36mm

AR11M

25.000 vnđ

Công tắc đơn,
1 chiều 16A, 72mm

AR11B

27.000 vnđ

Công tắc đơn,
2 chiều 16A, 36mm

AR12M

25.000 vnđ

Ổ CẮM VÀ THIẾT BỊ

Ổ cắm đơn
2 chấu 16A, 24mm

ARS2P
Ổ cắm đơn
3 chấu 16A, 48mm

ARS3P

20.000 vnđ 35.000 vnđ

Ổ cắm đôi
3 chấu 16A, 72mm

ARD3P

45.000 vnđ

Ổ cắm đôi 3 chấu
đa năng 10A, 72mm

ARD3U

70.000 vnđ

Ổ cắm đơn 3 chấu 
đa năng 10A, 48mm

ARS3U

40.000 vnđ

Công tắc đơn,
2 chiều 16A, 72mm

AR12B
Công tắc đơn có đèn
báo, 1 chiều 16A, 
24mm

AR11SL

35.000 vnđ 30.000 vnđ

Công tắc đơn có đèn
báo, 2 chiều 16A, 
24mm

AR12SL

35.000 vnđ

Công tắc đơn có đèn
báo, 2 chiều 16A, 
36mm

AR12ML

40.000 vnđ

Công tắc đơn có đèn
báo, 1 chiều 16A, 
36mm

AR11ML

30.000 vnđ

Công tắc đơn
có đèn báo,1 chiều
16A, 72mm

AR11BL
Công tắc đơn
có đèn báo, 2 chiều
16A, 72mm

AR12BL

40.000 vnđ 60.000 vnđ

Nút nhấn chuông
có đèn báo,
10A, 24mm

AR1BSL

30.000 vnđ

Nút nhấn chuông,
10A, 24mm

AR1BS

25.000 vnđ

Nút nhấn chuông
có đèn báo,
10A, 72mm

AR2BSL

30.000 vnđ

Công tắc đôi,
2 chiều 16A, 
36mm

AR22M

60.000 vnđ

Công tắc đôi,
1 chiều 16A, 
36mm

AR21M

50.000 vnđ

Nút nhấn chuông, 
10A, 72mm

AR2BS
Công tắc đôi
có đèn báo, 1 chiều
16A, 36mm

AR21ML

30.000 vnđ 60.000 vnđ

Công tắc đôi
có đèn báo, 2 chiều
16A, 36mm

AR22ML

80.000 vnđ

Bộ công tắc dọn
phòng (không bao
gồm đế)

ARDCS
Công tắc đảo chiều
10A, 24mm

AR1RS

55.000 vnđ 50.000 vnđ

Công tắc hai cực
20A, 24mm

AR2P20

50.000 vnđ
PLEASE CLEAN UP

DO NOT DISTURB

Chuông
24mm

ARDB
Hạt ổ cắm điện thoại
24mm

AR1TP

130.000 vnđ 40.000 vnđ

Hạt ổ cắm máy tính
cat5, 24mm

AR5PC

70.000 vnđ

Hạt ổ cắm tivi
24mm

AR1TV

50.000 vnđ

Hạt ổ cắm máy tính
cat6, 24mm

AR6PC

70.000 vnđ

Dimmer đèn
1000W, 48mm

ARD1000
Dimmer đèn
500W, 48mm

ARD500

250.000 vnđ 130.000 vnđ

Dimmer quạt
250W, 48mm

ARF250

110.000 vnđ

Đèn báo hiệu
dọn phòng, 24mm

ARCLI

110.000 vnđ

Đèn báo hiệu không
làm phiền, 24mm

ARDDI

110.000 vnđ

Bộ thẻ khoá từ
16A, 72mm

ARKTW
Cảm biến chuyển
động 100W, 72mm

ARMS

430.000 vnđ 500.000 vnđ

Nắp che chống thấm
CTOC chữ nhật, dọc

ARWB-V
Nắp che chống thấm
CTOC chữ nhật, ngang

ARWB-H

90.000 vnđ 100.000 vnđ



ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN

Ống luồn ruột gà chống cháy làm từ nhựa PVC cao cấp, chống cháy, chống tia cực tím, chiu va đập tốt
Biên dạng sóng vuông, giảm ma sát, dễ dàng luồn dây điện, sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN RUỘT GÀ CHỐNG CHÁY

AFE16

AFE20

Ø 16mm/ 50m

Ø 20mm/ 50m

190.000 vnđ

210.000 vnđ

AFE25

AFE32

Ø 25mm/ 40m

Ø 32mm/ 25m

250.000 vnđ

350.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Ống luồn tròn PVC - H.Series, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 
2.9m ± 20mm. Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC - H.SERIES

GB16

GB20

GB25

GB32

GB40

GB50

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

27.000 vnđ

35.000 vnđ

50.000 vnđ

98.000 vnđ

126.000 vnđ

153.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2.92m+20mm
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

ARC16/M

ARC20/M

ARC25/M

ARC32/M

ARC16/L

ARC20/L

ARC25/L

ARC32/L

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

21.000 vnđ

29.000 vnđ

42.000 vnđ

85.000 vnđ

17.500 vnđ

24.500 vnđ

33.500 vnđ

61.500 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Medium Duty Light Duty

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Giá đã bao gồm thuế VAT

ARMS08

ACMS12

ACMS12B

800W, 8m

800W, 12m

800W, 12m

558.000 vnđ

409.000 vnđ

605.000 vnđ

AFWMS09

ARWMS09

AFWMS12

1.200W, 9m

800W, 9m

800W, 12m

451.000 vnđ

451.000 vnđ

1.595.000 vnđ

ARMS08 ACMS12 ACMS12B

AFWMS09 ARWMS09 AFWMS12

Tắt mở đèn hoặc thiết bị điện khi có sự chuyển động của vật thể hoặc con người trong vùng cảm biến của thiết 
bị. Bán kính hiệu quả từ 5 - 12m
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HỘP NỐI 2&3 ĐƯỜNG

BJ16/2A

BJ20/2A

BJ25/2A

BJ32/2A

BJ16/3

BJ20/3

BJ25/3

BJ32/3

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BJ/2A: hộp nối 2 đường vuông góc BJ/3: hộp nối 3 đường

BJ/2A BJ/3

7.600 vnđ

7.600 vnđ

8.000 vnđ

11.000 vnđ

7.800 vnđ

7.800 vnđ

8.500 vnđ

11.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

HỘP NỐI TRÒN & 4 ĐƯỜNG

BJ16/4

BJ20/4

BJ25/4

BJ32/4

BER66L

BJ60/C

BJ60/CD

BJ60/V      

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

hộp nối tròn đáy sâu

nắp đậy dùng vít
(chưa bao gồm vít)

nắp đậy có lổ chỉ dành
cho ống mềm Ø 20mm

nắp đậy dùng vít
(đã bao gồm vít)  

BJ/4: hộp nối 4 đường

BJ/4 BER66L + BJ60/C

8.500 vnđ

8.500 vnđ

9.000 vnđ

12.000 vnđ

 (*)

1.900 vnđ

3.100 vnđ

2.900 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

BJ60/CD

PHỤ KIỆN ỐNG LUỒN TRÒN PVC
Phù hợp với tất cả ống trên thị trường, dễ dàng lắp đặt
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 4607

HỘP NỐI 1&2 ĐƯỜNG

BJ/1

BJ/1: hộp nối 1 đường BJ/2: hộp nối 2 đường

BJ/2

BJ16/2

BJ20/2

BJ25/2

BJ32/2

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BJ16/1

BJ20/1

BJ25/1

BJ32/1

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

7.500 vnđ

7.500 vnđ

8.000 vnđ

11.000 vnđ

7.700 vnđ

7.700 vnđ

8.500 vnđ

11.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Ống hình tròn luồn đây điện, chịu va đập cao, chống cháy, chống ăn mòn, gặm mòn, chiều dài ống là
2.9m ± 20mm. Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC-MSERIES-COMET

C16

C20

C25

C32

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

20.000 vnđ

28.000 vnđ

40.000 vnđ

70.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT
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CO NỐI CHỮ T & L

BF16

BF20

BF25

BF32

BF40

BF50

BE16

BE20

BE25

BE32

BE40

BE50

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

BF: co nối chữ T BE: co nối chữ L

BF BE

2.800 vnđ

5.000 vnđ

8.500 vnđ

12.000 vnđ

17.000 vnđ

(*)

2.200 vnđ

3.600 vnđ

5.000 vnđ

8.500 vnđ

12.000 vnđ

(*)

Giá đã bao gồm thuế VAT

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

CO NỐI CHỮ T & L CÓ NẮP

BF16/T

BF20/T

BF25/T

BF32/T

BE16/T

BE20/T

BE25/T

BE32/T

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BF/T: co nối chữ T có nắp BE/T: co nối chữ L có nắp

BF/T BE/T

(*)

8.500 vnđ

11.500 vnđ

14.500 vnđ

3.400 vnđ

5.800 vnđ

9.000 vnđ

12.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

KẸP ĐỠ ỐNG & KHỚP NỐI TRƠN 

BK16/A

BK20/A

BK25/A

BK32/A

BK40/A

BH16

BH20

BH25

BH32

BH40

BH50

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

BK/A BH

BK/A: kẹp đỡ ống BH: khớp nối trơn

1.300 vnđ

1.500 vnđ

2.200 vnđ

3.200 vnđ

4.500 vnđ

850 vnđ

1.100 vnđ

1.900 vnđ

3.300 vnđ

9.200 vnđ

17.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

BR BH/B

KHỚP NỐI GIẢM & REN

BR2016/A

BR2520/A

BR3225/A

BR4032/A

BR5040/A

BH16/B

BH20/B

BH25/B

BH32/B

---

Từ Ø20 xuống Ø16mm 

Từ Ø25 xuống Ø20mm

Từ Ø32 xuống Ø25mm

Từ Ø40 xuống Ø32mm

Từ Ø50 xuống Ø40mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BR/A: khớp nối giảm BH/B: khớp nối ren

2.000 vnđ

2.800 vnđ

5.000 vnđ

(*)

(*)

2.200 vnđ

2.900 vnđ

3.300 vnđ

6.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

(* ) Xin Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết giá sản phẩm.
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HỘP NỐI ÂM TƯỜNG

ABU332

ABU442

ABU552

ABU662

ABU882

---

80  x   80x44 mm

100x100x45 mm

126x126x48 mm

150x150x55 mm

180x180x55 mm

16.000 vnđ

22.000 vnđ

30.000 vnđ

40.000 vnđ

58.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

( Một lỗ chờ)

NẮP HỘP NỐI ÂM TƯỜNG

ABU332-N     

ABU442-N

ABU552-N

ABU662-N

ABU882-N

---

80 × 80mm  

100 × 100mm

126x126mm

150x150mm

180x180mm4.500 vnđ

6.000 vnđ

12.500 vnđ

14.000 vnđ

20.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

(* ) Xin Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết giá sản phẩm.
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